
HỆ THỐNG TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A / List of Students in Class 8A
NĂM HỌC 2026–2027 / School Year 2026–2027

Giáo viên chủ nhiệm/ Homeroom teacher: Nguyễn Trần Quỳnh Như 

Phòng/ Room: 205 

STT Mã HS Họ tên HS Giới tính Lớp tiếng Anh
1 130162 Lâm Đức An Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
2 120169 Nguyễn Hoàng Anh Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
3 120180 Nguyễn Huỳnh Đức Nam Secondary Lower 2 (SL2) - B1+
4 110110 Nguyễn Việt Đức Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
5 130149 Nguyễn Quốc Hùng Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
6 130037 Lâm Minh Khôi Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
7 130165 Lê Cát Tường Lâm Nữ
8 130035 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2
9 130089 Nguyễn Vũ Tường Minh Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
10 130008 Trần Hiếu Nghĩa Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
11 130153 Nguyễn Minh Hạo Nhiên Nam Secondary Lower 2 (SL2) - B1+
12 130143 Phương An Nhiên Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2
13 130131 Lục Trần Thiên Phúc Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2
14 130154 Trần Ngọc Thiên Thanh Nữ Secondary Lower 2 (SL2) - B1+
15 130148 Nguyễn Hoàng Thuận Nam Secondary Lower 2 (SL2) - B1+
16 130163 Phạm Hoàng Bảo Trâm Nữ Secondary Lower 2 (SL2) - B1+
17 130159 Nguyễn Gia Tuấn Nam Secondary Lower 2 (SL2) - B1+

120048 Nguyễn Hữu Thanh Vân Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2
130106 Phạm Huỳnh Khánh Vy Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2
130114 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2
130132 Nguyễn Vũ Thiên Ý Nữ Secondary Upper 1 (SU1) - B2

22 130036 Lê Quốc Vũ Nam Secondary Upper 1 (SU1) - B2 
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